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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 257.205.588.847 22.267.192.106USDTỔNG TRỊ GIÁ

 854.405.483 65.223.529USD 1 Hàng thủy sản

 591.373.875 63.207.205USD 2 Hàng rau quả

 1.713.205.580 570.830 189.034.690Tấn 3 Cà phê  57.900

 255.100.666 61.038 28.332.898Tấn 4 Hạt tiêu  6.745

 293.121.195 28.121.382USD 5 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 1.081.180.761 128.169.092USD 6 Hóa chất

 1.419.602.605 117.610.605USD 7 Sản phẩm hóa chất

 1.408.714.050 1.149.012 127.581.843Tấn 8 Chất dẻo nguyên liệu  109.744

 3.370.310.699 314.465.301USD 9 Sản phẩm từ chất dẻo

 44.750.473 22.858 3.444.636Tấn 10 Cao su  1.755

 813.062.214 68.535.294USD 11 Sản phẩm từ cao su

 2.733.019.787 256.543.858USD 12 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 6.141.020.944 603.882.372USD 13 Gỗ và sản phẩm gỗ

 5.606.897.600 566.342.800USD- Sản phẩm gỗ

 1.081.993.544 77.828.561USD 14 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 3.113.965.965 1.212.857 256.878.817Tấn 15 Xơ, sợi dệt các loại  104.969

 20.241.236.710 1.740.151.614USD 16 Hàng dệt, may

 16.299.443.007 1.464.015.906USD 17 Giày dép các loại

 281.676.611 26.017.080USD 18 Sản phẩm gốm, sứ

 610.671.912 58.752.969USD 19 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 625.357.239 37.927.184USD 20 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 4.257.597.538 5.653.561 333.073.485Tấn 21 Sắt thép các loại  472.223

 2.504.975.829 197.882.188USD 22 Sản phẩm từ sắt thép

 3.155.538.084 282.219.950USD 23 Kim loại thường khác và sản phẩm

 56.084.020.064 5.585.961.611USD 24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 52.206.939.682 3.705.845.107USD 25 Điện thoại các loại và linh kiện

 3.162.098.018 267.487.157USD 26 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 39.475.310.830 3.396.757.267USD 27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 3.092.715.419 261.441.219USD 28 Dây điện và dây cáp điện



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 11.627.684.297 979.725.430USD 29 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 931.293.255 79.824.258USD- Tàu thuyền các loại

 8.273.249.746 736.249.445USD- Phụ tùng ô tô

 18.665.495.766 1.601.073.856USD 30 Hàng hóa khác
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